
STT Họ và tên giáo viên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Trình độ đào tạo

Dạy tại 

nhóm/lớp

Tổng số 

trẻ 

trong 

nhóm/l

ớp

Số trẻ là con 

CN, NLĐ làm 

việc tại KCN 

trong nhóm/lớp 

(có từ 30% trẻ 

trở lên)

Tỉ lệ
Mức tiền được 

hưởng/tháng

Số tháng 

hưởng
Số tiền hỗ trợ Ghi chú

1 2 3 4 5 6

1 Trường MNTT Uyên Vũ 8.000.000

1 Đặng Thị Hương Trà 28/09/1986 Trung cấp SPMN Lớp Chồi 30 9 30,0 800.000 5 4.000.000

2 Huỳnh Thị Dung 08/10/1990 Trung cấp SPMN Lớp Chồi 30 9 30,0 800.000 5 4.000.000

2 Trường MNTT Sơn Ca 16.000.000

1 Nguyễn Hoàng Ý Nhi 23/02/2000 Cao đẳng SPMN Chồi 1 30 9 30,0 800.000 5 4.000.000

2 Phan Thị Thanh Nhàn 21/09/2002 Cao đẳng SPMN Chồi 1 30 9 30,0 800.000 5 4.000.000

3 Lê Thị Mỹ Hạnh 15/10/1989 Đại học GDMN Lớp Mầm 25 8 32,0 800.000 5 4.000.000

4 Huỳnh Thị Mỹ Trang 21/09/1998 Cao đẳng GDMN Lớp Mầm 25 8 32,0 800.000 5 4.000.000

3 Trường MNTT Ánh Dương 8.000.000

1 Trương Thị Thùy Dung 20/07/1997 Trung cấp SPMN Lớp Mầm 27 11 40,7 800.000 5 4.000.000

2 Nguyễn Thị Hồng Vân 01/05/1972 Trung cấp SPMN Lớp Mầm 27 11 40,7 800.000 5 4.000.000

4 NT, LMG Hoa Anh Đào 16.000.000

1 Lê Thị Thanh Thảo 28/10/1998 Trung cấp SPMN Lá ghép 40 18 45,0 800.000 5 4.000.000

2 Trần Thị Lâm Thúy Vân 18/08/1997 Trung cấp SPMN Lá ghép 40 18 45,0 800.000 5 4.000.000

3 Huỳnh Phương Thảo 09/09/2001 Cao đẳng SPMN Mầm ghép 30 20 66,7 800.000 5 4.000.000

4 Nguyễn Thị Kim Tiến 24/04/1990 Trung cấp SPMN Mầm ghép 30 20 66,7 800.000 5 4.000.000

48.000.000

Số tiền bằng chữ: Bốn mươi tám triệu đồng chẵn.

PHỤ LỤC 02

(Kèm theo Quyết định  số   2432/  QĐ-UBND ngày 08/5/2024 của UBND thành phố Quy Nhơn)

Tổng cộng: (12 giáo viên)

THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 77/2022/QĐ-UBND NGÀY 19/12/2022 CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MẦM NON DÂN LẬP, TƯ THỤC ĐƯỢC NHẬN HỖ TRỢ Ở ĐỊA BÀN CÓ KHU CÔNG NGHIỆP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024



Ghi chú: - Chỉ tính giáo viên chăm sóc, giáo dục trẻ em con công nhân, người lao động làm việc tại KCN khi GV đó dạy 30% trẻ 

em/lớp có con công nhân, người lao động làm việc tại KCN.
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